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DANH SÁCH TỔ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG NĂM 2018

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	CĐCM
	ĐƠN VỊ
	ĐIỆN THOẠI

	1
	Nguyễn Thị Huyền
	1991
	CNĐD
	RHM
	

	2
	Trần Thị Lan
	1986
	CĐĐD
	Ngoại tổng hợp
	

	3
	Lê Thị Kim Cúc
	1989
	TCĐD
	Ngoại tổng hợp
	

	4
	Lê Thị Dung
	1995
	CNĐD
	Quốc tế
	

	5
	Nguyễn Thị Thắm
	1993
	CĐĐD
	Quốc tế
	

	6
	Huỳnh Long Kim Oanh
	1990
	CĐĐD
	TMH
	

	7
	Lê Thị Hoàn
	1989
	TCĐD
	TMH
	

	8
	Trần Thị Hơn
	1991
	CĐĐD
	Đông Y
	

	9
	Nguyễn Thị Nhung
	1992
	TCĐD
	Khám bệnh
	

	10
	Ngô Thị Thanh Phương
	1992
	TCĐD
	Khám bệnh
	

	11
	Phạm Thị Thu
	1991
	TCĐD
	Khám bệnh
	

	12
	Vũ Thị Hà
	1980
	TCĐD
	Khám bệnh
	

	13
	Đàm Thị Hằng
	1987
	CNĐD
	Nội thận tiết niệu
	

	14
	Mai Thị Loan
	1989
	TCĐD
	Nội thận tiết niệu
	

	15
	Lê Thị Thúy C
	1993
	TCĐD
	Thần kinh
	

	16
	Nguyễn Thị Sao
	1996
	TCĐD
	Thần kinh
	

	17
	Nguyễn Thị Hồng
	1989
	CĐĐD
	Xương khớp NT
	

	18
	Bùi Thị Huệ 
	1994
	CNĐD
	HSTC
	

	19
	Lê Thị Quỳnh
	1995
	CĐĐD
	HSTC
	

	20
	Nguyễn Thị Tuyết
	1993
	TCĐD
	HSTC
	

	21
	Đỗ Thị Hà
	1991
	CĐĐD
	HSTC
	

	22
	Phạm Thị Thu Thảo
	1992
	CĐĐD
	Hô Hấp
	

	23
	Trịnh Hồng Hạnh
	1989
	CĐĐD
	Bệnh nhiệt đới
	

	24
	Chung Thị Thủy
	1992
	CĐĐD
	Bệnh nhiệt đới
	

	25
	Nguyễn Thị Mai
	1993
	CNĐD
	Chấn thương
	

	26
	Nguyễn Ngọc Mai
	1992
	TCĐD
	Chấn thương
	

	27
	Trần Thị Thu
	1990
	CĐĐD
	Chấn thương
	

	28
	Lê Thị Hà
	1994
	CNĐD
	Ngoại Gan Mật
	

	29
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	1991
	KTV.TC
	Hóa sinh
	

	30
	Trương Thị Mai
	1985
	CĐĐD
	Nội A
	

	31
	Trịnh Thị Linh
	1993
	TCĐD
	TTThận-Lọc máu
	

	32
	Bùi Hồng Phượng
	1988
	TCĐD
	TT Thận - Lọc máu
	

	33
	Lê Thị Thu Thủy
	1990
	CĐĐD
	Tiêu Hóa
	

	34
	Trần Thị Lệ
	1985
	CĐĐD
	Da Liễu
	

	35
	Lê Thị Hoan
	1991
	TCĐD
	Chỉnh hình-Bỏng
	

	36
	Nguyễn Thị Khánh Hòa
	1989
	CĐĐD
	Chỉnh hình-Bỏng
	

	37
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	1990
	TCĐD
	Chỉnh hình-Bỏng
	

	38
	Lương Thị Diệu Linh
	1996
	CĐĐD
	Tim mạch
	

	39
	Lê Thị Minh Phương
	1984
	TCĐD
	PHCN
	

	40
	Ngũ Thị Thanh Thúy
	1988
	TCĐD
	Tiết niệu
	

	41
	Vũ Thi Lan
	1990
	TCĐD
	Tiết niệu
	

	42
	Hoàng Thị Hải
	1995
	CNĐD
	Tiết niệu
	

	43
	Lê Thị Thu Thủy
	1990
	CNĐD
	Tiết niệu
	

	44
	Nguyễn Thị Hoa
	1991
	TCĐD
	Mắt
	

	45
	Trịnh Huyền Trang
	1990
	CĐĐD
	TDCN
	

	46
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	1989
	CĐĐD
	TDCN
	

	47
	Trịnh Thị Phương
	1996
	CNĐD
	PTTKLN
	

	48
	Phạm Thị Phượng
	1995
	CNĐD
	PTTKLN
	

	49
	Lê Thị Trang
	1994
	CNĐD
	PTTKLN
	

	50
	Nguyễn Thị Ánh
	1993
	CĐĐD
	Cấp cứu
	

	51
	Lê Thị Thanh Hằng
	1993
	CĐĐD
	Gây mê hồi sức
	

	52
	Bùi Thị Hương
	1989
	CĐĐD
	Gây mê hồi sức
	

	53
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	1991
	KTVXN
	Huyết học
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	Lê Hải Yến
	1992
	CĐXN
	Huyết học
	



Ngày 24 tháng 5 năm 2019
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